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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, TỈNH LÀO CAI 
 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Ngô Đức Quang.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Lục Văn Chằng.  

Ông Thào Seo Toả. 

-Thư ký phiên toà: Bà Phan Thị Bích Ngọc - Thư ký toà án nhân dân huyện 

B, tỉnh Lào Cai 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B, tỉnh Lào Cai tham gia phiên 

toà: Ông Hoàng Văn Lĩnh - Kiểm sát viên. 
  

Ngày 28 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện B, tỉnh Lào 

Cai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 06/2018/TLST-HS, ngày 

15 tháng 3 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

05/2018/QĐXXST-HS ngày 16/3/2018 đối với bị cáo:  

Bàn Văn L - tên gọi khác: Không. Sinh ngày 30 tháng 11 năm 1996, tại xã C, 

huyện B, tỉnh Lào Cai. 

Nơi cư trú: Thôn Làng M, xã C, huyện B, tỉnh Lào Cai; Nghề nghiệp: Tự do; 

Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Dao; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt nam; Con ông Bàn Văn L - năm sinh 1977 và bà Bàn Thị N - năm sinh 

1974.  Có vợ: Đặng Thị N - năm sinh 1998 và con: Bàn Văn Q - năm sinh 2016; 

Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Chưa có án tích, chưa bị xử lý vị phạm hành 

chính và chưa bị xử lý kỷ luật. 

Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam. Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn 

chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã C, huyện B, tỉnh Lào Cai. Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo L là Bà Đỗ Thị Lan O - Trợ giúp viên trung tâm 

trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai. Có mặt. 

- Bị hại : Hoàng Thị Thanh T - năm sinh 1992, tại huyện Đông Hưng, tỉnh 

Thái Bình. 

Nơi cư trú: Thôn D, xã N, huyện B, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt (Có đơn xin xét 

xử vắng mặt). 

 
       



NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án như sau : Khoảng 17 giờ 00 phút ngày 04/01/2018, sau khi đi uống rượu tại nhà 

hàng xóm về L cầm theo 01 mỏ lết đi bộ lên công trường, nơi L làm thuê gần phân 

hiệu L thuộc trường Mầm non C2, mục đích tháo mô tơ máy trộn bê tông cất đi 

tránh mưa ướt bị hỏng. Do say rượu không tháo được mô tơ, L để mỏ lết tại đó đi 

đến phân hiệu trường Mầm non C2 cách đó khoảng 20m để nằm nghỉ. Đến nơi, L 

đi đến phòng ngủ của giáo viên và học sinh, thấy cửa khoá, L dùng tay giật cửa 

bung ra, L vào phòng lên giường nằm ngủ. Khi tỉnh dậy, trời tối, do khát nước L 

dùng điện thoại di động bật đèn soi tìm nước uống, phát hiện 01 máy tính xách tay 

ở ngăn tủ đựng đồ và một máy thu phát mạng màu trắng, dây sạc pin màu đen, L 

nảy sinh ý định trộm cắp, nên L đã lấy sạc pin cho vào túi áo khoác đang mặc, rồi 

kẹp cả máy tính và máy thu phát vào bên nách phải rồi ra về. trên đường về do 

đường trơn, trời lại tối, L bị ngã nhiều lần, về nhà L phát hiện máy thu phát bị mất, 

nhưng không quay lại tìm, còn máy tính và dây sạc L cất giấu ở đầu giường L nằm. 

Quà trình điều tra xác định tài sản L trộm cắp của chị Hoàng Thị Thanh T là giáo 

viên trường Mầm non C2 phân hiệu L. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 03 ngày 10/01/2018 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự huyện B kết luận tổng giá trị 01 máy tính sách tay màu 

bạc hiệu Lenovo 14 inch đã qua sử dụng và 01 máy thu phát mạng hiệu  FPT đã 

qua sử dụng kèm theo dây sạc là 2.220.000đ (hai triệu hai trăm hai mươi nghìn 

đồng) 

Vì các lẽ trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện B, tỉnh Lào Cai, truy tố ra trước 

Toà án nhân dân huyện B, tỉnh Lào Cai để xét xử đối với bị cáo Bàn Văn L về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự.  

- Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B giữ nguyên quan 

điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

+ Tuyên bố bị cáo Bàn Văn L phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

+ Áp dụng  khoản 1 Điều 173, điểm h, i, s khoản 1 Điều 51, khoản 1, 2 Điều 

65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Bàn Văn L từ 06 tháng đến 09 tháng tù cho 

hưởng án treo.  

+ Về hình phạt bổ sung: Không cần áp dung hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

+ Về vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm a 

khoản khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 

01 điện thoại di động Iphone 4 màu đen, dung lượng 16GB, số IMEI: 

012847000401927 đã qua sử dụng, mặt trước và sau điện thoại có nhiều vết nứt, 

không kiểm tra tình trạng bên trong.  



- Ý kiến của người bào chữa: Sau khi tóm tắt nội dung vụ án, đánh giá chứng 

cứ, các tình tiết giảm nhẹ cho rằng: Viện kiểm sát nhân dân huyện B truy tố và 

buộc tội đối với bị cáo Bàn Văn L về tội “Trộm cắp tài sản” theo  khoản 1 Điều 

173 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng  khoản 1 Điều 173, điểm h, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 54, khoản 

1, 2 Điều 65 Bộ luật hình, xử phạt bị cáo Bàn Văn L dưới mức thấp nhất của khung 

hình phạt là 04 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 năm. 

- Người bị hại vắng mặt, trong đơn đề nghị xét xử vắng mặt người bị hại đề 

nghị: Về phần hình phạt đối với bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ mức hình 

phạt cho bị cáo L. Về phần bồi thường người bị hại đã nhận được tài sản bị mất, 

không yêu cầu bị cáo phải bồi thường khoản tiền nào khác. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

 [1]  Về tội danh và hình phạt: Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Bàn Văn L đã 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của bị cáo đúng như 

cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện B đã truy tố đối với bị cáo và phù hợp 

với lời khai của người bị hại cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Như vậy đã đủ cơ sở kết luận, bị cáo Bàn Văn L là người có đầy đủ năng lực trách 

nhiệm hình sự, lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu, lén lút chiếm đoạt tài sản thuộc 

quyền sở hữu của người khác có trị giá là 2.220.000đ (hai triệu hai trăm hai mươi 

nghìn đồng) đã cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật 

hình sự. 

Hành vi của bị cáo L là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm trực tiếp đến quyền 

sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự tri an, an toàn xã hội tại địa phương. 

Nên đưa vụ án ra xét xử công khai tại phiên tòa hôm nay là cần thiết, thể hiện sự 

nghiêm minh của pháp luật đối với người phạm tội. Đồng thời quyết định một mức 

hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi bị cáo đã thực hiện. XÐt thấy 

®èi víi bÞ c¸o L tuæi ®êi cßn trÎ, nhÊt thêi ph¹m téi, bÞ c¸o có nhân thân tốt, chưa 

cã tiÒn ¸n, tiÒn sù, trưíc khi ph¹m téi bÞ c¸o lu«n chÊp hµnh tèt ®ưêng lèi cña ®¶ng, 

chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ nưíc vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña c«ng d©n t¹i 

n¬i cư tró; ®ưîc hưëng 03 t×nh tiÕt gi¶m nhÑ theo các ®iÓm h, i, s kho¶n 1 ĐiÒu 51 

vµ 01 t×nh tiÕt gi¶m nhÑ theo kho¶n 2 Điều 51 Bé luËt h×nh sù, như người bào chữa 

cho bị cáo đề nghị là phù hợp. Vì bị cáo ph¹m téi lÇn ®Çu thuéc trường hîp Ýt 

nghiªm träng; sau khi ph¹m téi bÞ c¸o thµnh khÈn khai b¸o; ph¹m téi g©y thiÖt h¹i 
kh«ng lín, tµi s¶n trém c¾p ®· ®ưîc thu håi tr¶ l¹i cho chñ së h÷u vµ ngưêi bÞ h¹i 

xin gi¶m nhÑ møc h×nh ph¹t cho bÞ c¸o. Do ®ã kh«ng cÇn ph¶i c¸ch ly bÞ c¸o ra 
khái ®êi sèng x· héi, vÉn ®ñ ®iÒu kiÖn gi¸o dôc bÞ c¸o trë thµnh c«ng d©n cã Ých 



cho x· héi vµ ¸p dông khoản 1 Điều 54, kho¶n 1, 2 ĐiÒu 65 Bé luËt h×nh sù, xử bÞ 

c¸o dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, cho bị cáo hưëng ¸n treo là phù hợp. 

Giao bÞ c¸o cho chÝnh quyÒn ®Þa phư¬ng n¬i bÞ c¸o cư tró gi¸m s¸t vµ gi¸o dôc.  

[2] Về hình phạt bổ sung:  Xét thấy không cần phải áp dụng hình phạt bổ sung 

là hình phạt tiền theo quy định tại khoản 5 Điều 173 Bộ luật hình sự đối với bị cáo 

L vẫn đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.  

 [3] Về vật chứng gồm: 01 điện thoại di động Iphone 4 màu đen, dung lượng 

16GB, số IMEI: 012847000401927 đã qua sử dụng. Bị cáo đã sử dụng làm công cụ 

phạm tội cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước, theo quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

[4] Về bồi thường dân sự: Người bị hại đã nhận được tài sản bị mất không yêu 

cầu bị cáo Lợi phải bồi thường. Nên không đề cập giải quyết. 

[5] Về hành vi và quyết định tố tụng của Điều tra viên, cơ quan cảnh sát Điều 

tra Công an huyện B, Viện kiểm sát nhân dân huyện B, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự và bị cáo, người bị hại, người bào chữa không có 

khiếu nại gì. Do đó các hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng và 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[6] Về án phí: Bị cáo L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (hai 

trăm nghìn đồng) theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình và điểm 

a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc hội khoá 14 quy định về án phí, lệ phí Toà án 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm h, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 

Điều 54; khoản 1, 2 Điều 65; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a 

khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình và điểm a khoản 1 Điều 

23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội khoá 14  quy định về án phí, lệ phí Toà án. 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Bàn Văn L phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2. Về mức hình phạt: Xử phạt bị cáo Bàn Văn L 04 (Bốn) tháng tù, cho 

hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01(Một) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Bàn Văn L cho Uỷ ban nhân dân xã C, huyện B, tỉnh Lào Cai giám 

sát, giáo dục trong thời gian thử thách.  

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án Hình sự. 



3. Về xử lý vật chứng:  Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước của Bàn Văn L 01 

điện thoại di động Iphone 4 màu đen, dung lượng 16GB, số IMEI: 

012847000401927 đã qua sử dụng, mặt trước và sau điện thoại có nhiều vết nứt, 

không kiểm tra tình trạng bên trong.   

4. Về án phí: Buộc bị cáo Bàn Văn L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 

200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng)  

5. Quyền kháng cáo đối với bản án: Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo được 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án;  người bị hại được quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm 

yết. 

6. Bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự 

thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh;   

- VKSND tỉnh; 

- VKSND huyện; 

- Bị cáo; người bị hại; 

- Người bào chữa; 

- CCTHADS huyện; 

- CQCSĐT Công an huyện; 

- CQTHAHS Công an huyên; 

- Sở Tư pháp tỉnh Lào cai; 

- Lưu HS-THS-THAHS (5); 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Ngô Đức Quang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                           THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Lục Văn Chằng        Thào Seo Toả                          Ngô Đức Quang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


